
STT Họ tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Đào Phạm Bảo Anh Nam 6

2 Phạm Quỳnh Anh Nữ 6a1

3 Phạm Gia Bảo Nam 6a1

4 Phan Trí Dũng Nam 6a1

5 Quách Tấn Dũng Nam 6A3

6 PHẠM THỊ THU HÀ Nữ 6A5

7 Phan Đình Hà Nam 6A4

8 Phạm Sơn Hằng Nữ 6A2

9 Phùng Dương Ngọc Hân Nữ 6A3

10 Nguyễn Trọng Huy Nam 6a1

11 Tào Gia Huy Nam 6A2

12 Nguyễn Vương Khang Nam 6A2

13 Phạm Đăng Khoa Nam 6A5

14 Trần Hoàng Kim Nữ 6A6

15 Nguyễn Thư Kỳ Nữ 6A6

16 Nguyễn Trần Thảo Ly Nữ 6A5

17 PHẠM HOÀNG NAM Nam 6A3

18 Trần Hoàng Yến Nhi Nữ 6A6

19 Trần Khuê Nhi Nữ 6A6

20 Trần Ngọc Tâm Như Nữ 6a1

21 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 6A3

22 Phạm Tấn Phát Nam 6A4

23 Trần Thanh Phong Nam 6A2

24 Tống Nhã Phương Nữ 6A6

25 Nguyễn Từ Minh Quân Nam 6A5

26 Phạm Vũ Ngọc Quy Nam 6A6

27 Tô Thị Hương Sen Nữ 6A4

28 PHAN ĐÌNH SƠN Nam 6A2

29 Nguyễn Võ Long Sơn Nam 6a1

30 NGUYỄN THỊ TÚ THƯ Nữ 6A2

31 Trần Danh Thái Nam 6A3

32 Vũ Chí Thiên Nam 6A2

33 Trần Kim Thúy Nữ 6A4

34 Phạm Võ Anh Thư Nữ 6A6

35 Phan Hữu Tiến Nam 6A3

36 Võ Thành Tín Nam 6A6

37 Nguyễn Trọng Tuân Nam 6A4

38 Trần Bảo Uyên Nữ 6A4

39 Trinh Quang Vũ Nam 6

40 Phạm Phước Xuyên Nam 6A6

Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập 

trung trên webside trường.
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